
1 BKCB0785 Lê Kim Anh 04/03/2002 Thanh Hóa 8.33 6.5 Đạt

2 BKCB0786 Mai Thị Minh Anh 28/04/2002 Phú Yên 8.67 5.33 Đạt

3 BKCB0787 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/06/2005 Long An 4.0 0.67 Không đạt

4 BKCB0788 Nguyễn Thị Vân Anh 21/08/2004 Bắc Ninh 4.33 3.17 Không đạt

5 BKCB0789 Trần Thị Vân Anh 07/11/2002 Quảng Ngãi 4.0 3.33 Không đạt

6 BKCB0790 Đào Lê Bạch Băng Băng 10/9/2002 Đồng Nai 7.0 5.83 Đạt

7 BKCB0791 Nguyễn Thị Mai Ca 13/11/2002 Bình Định 7.0 5.67 Đạt

8 BKCB0792 Phan Thị Hàm Chi 28/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7.67 5.33 Đạt

9 BKCB0793 Huỳnh Thị Chính 20/4/2002 Bình Định 6.33 5.67 Đạt

10 BKCB0794 Nguyễn Mạnh Đài 14/08/2002 Bình Định 8.0 5.5 Đạt

11 BKCB0795 Võ Thành Danh 05/01/1998 Đồng Nai 7.33 8.0 Đạt

12 BKCB0796 Nguyễn Thị Bích Diễm 04/08/2002 Phú Yên 8.0 5.33 Đạt

13 BKCB0797 Trương Thị Diễm 08/03/2002 Phú Yên 7.67 5.33 Đạt

14 BKCB0798 Đặng Thị Ngọc Điệp 10/03/2002 Bình Định 7.33 6.5 Đạt

15 BKCB0799 Lê Hồng Đức 05/08/2002 Tiền Giang 7.0 6.33 Đạt

16 BKCB0800 Lương Văn Đức 16/05/1994 Thanh Hóa 7.67 6.5 Đạt

17 BKCB0801 Lê Thị Mỹ Dung 05/10/2002 Bình Định 8.33 5.33 Đạt

18 BKCB0802 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 5.0 5.67 Đạt

19 BKCB0803 Ngô Duy Đúng 28/11/2001 Đắk Lắk 6.67 5.5 Đạt

20 BKCB0804 La Văn Duy 21/9/2002 Đồng Nai 6.33 8.33 Đạt

21 BKCB0805 Bùi Thị Mỹ Duyên 16/03/2002 Bình Định 5.0 5.83 Đạt

22 BKCB0806 Hồ Thị Tuyết Duyên 18/03/2002 Bình Phước 5.0 1.83 Không đạt

23 BKCB0807 Trần Thị Hồng Duyên 30/01/2002 Đồng Tháp Không đạt Vắng

24 BKCB0808 Nguyễn Võ Cẩm Giang 22/02/2002 Tiền Giang 4.0 3.5 Không đạt

25 BKCB0809 Võ Thị Hương Giang 30/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 8.0 6.0 Đạt

26 BKCB0810 Nguyễn Thị Việt Hà 12/06/2002 Bình Thuận 9.33 6.33 Đạt

27 BKCB0811 Trần Nguyễn Ngọc Hân 20/11/2001 Bình Định 7.33 5.33 Đạt

28 BKCB0812 Nguyễn Thị Hằng 20/06/2002 Bình Phước 7.67 5.17 Đạt

29 BKCB0813 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/11/2002 Bình Thuận 7.67 5.17 Đạt

30 BKCB0814 Nguyễn Thúy Hằng 04/05/2001 Bình Định 8.0 2.67 Không đạt

31 BKCB0815 Dương Thị Thúy Hạnh 27/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Không đạt Vắng
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32 BKCB0816 Lương Thị Hạnh 30/08/2001 Đắk Lắk 3.33 4.5 Không đạt

33 BKCB0817 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/06/2001 Đồng Nai 7.0 5.33 Đạt

34 BKCB0818 Phạm Thị Hồng Hạnh 20/02/2002 Bình Định 7.67 5.67 Đạt

35 BKCB0819 Đỗ Nhật Hào 23/11/2002 Bình Định 8.33 5.5 Đạt

36 BKCB0820 Lê Thị Thu Hiền 07/01/2002 Bình Định Không đạt Vắng

37 BKCB0821 Nguyễn Thị Hiền 03/06/1996 Hải Dương 8.33 7.5 Đạt

38 BKCB0822 Phạm Lê Thảo Hiền 09/10/2002 Đồng Tháp 10.0 7.5 Đạt

39 BKCB0823 Trần Thị Thu Hiền 10/09/2002 Tiền Giang 10.0 7.83 Đạt

40 BKCB0824 Nguyễn Ngọc Hoa 20/11/2002 Bình Định Không đạt Vắng

41 BKCB0825 Phạm Thị Thanh Hoa 30/06/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 9.33 5.0 Đạt

42 BKCB0826 Nguyễn Thị Khánh Hòa 02/04/2001 Hà Tĩnh 5.67 7.5 Đạt

43 BKCB0827 Phạm Thị Ngọc Hoài 20/01/1999 Quảng Ngãi 6.0 7.5 Đạt

44 BKCB0828 Huỳnh Xuân Hộp 10/03/2002 Bình Định 7.33 5.33 Đạt

45 BKCB0829 Huỳnh Thị Ngọc Huệ 17/03/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 9.67 6.83 Đạt

46 BKCB0830 Nguyễn Lê Trường Hưng 15/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 9.0 5.0 Đạt

47 BKCB0831 Hoàng Thị Hương 04/06/2002 Quảng Trị 7.0 5.0 Đạt

48 BKCB0832 Nguyễn Thị Lan Hương 01/01/2002 Bình Dương 9.67 7.33 Đạt

49 BKCB0833 Nguyễn Nhựt Khanh 21/06/2001 Đồng Tháp 9.0 8.5 Đạt

50 BKCB0834 Đỗ Như Khuyên 23/7/2002 An Giang 7.33 5.67 Đạt

51 BKCB0835 Trương Tuấn Kiệt 07/04/2002 Tiền Giang 5.0 5.33 Đạt

52 BKCB0836 Tạ Ngọc Thiên Kim 24/11/2002 Hậu Giang 8.33 5.33 Đạt

53 BKCB0837 Nguyễn Ngọc Lan 23/11/2001 Thái Bình 6.33 5.67 Đạt

54 BKCB0838 Nguyễn Thị Thanh Lan 05/12/2002 Bình Định 3.33 3.5 Không đạt

55 BKCB0839 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 09/03/2002 Bình Định 5.0 5.0 Đạt

56 BKCB0840 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/04/2002 Đắk Lắk 6.67 5.67 Đạt

57 BKCB0841 Trần Thị Nhật Linh 20/05/2002 Đồng Nai 6.33 5.83 Đạt

58 BKCB0842 Phan Thị Kim Loan 02/11/2002 Phú Yên 4.33 4.83 Không đạt

59 BKCB0843 Lữ Thành Lộc 15/02/2002 Bến Tre 8.0 6.17 Đạt

60 BKCB0844 Nguyễn Thành Lợi 26/4/2002 Tiền Giang 7.67 5.0 Đạt

61 BKCB0845 Quách Thị Phong Lợi 12/12/2001 Bình Định 6.67 5.83 Đạt

62 BKCB0846 Võ Kim Long 16/08/2002 Bình Định 8.33 5.5 Đạt

63 BKCB0847 Phạm Ngân Luận 17/10/2002 Quảng Ngãi 8.33 5.0 Đạt

64 BKCB0848 Nguyễn Cảnh Lương 11/05/2002 Bình Định 6.67 5.67 Đạt

65 BKCB0849 Hoàng Thị Khánh Ly 02/05/2001 Bình Thuận 6.0 5.33 Đạt

66 BKCB0850 Nguyễn Vũ Ly Ly 12/09/2005 Liên Ban Nga 3.33 6.33 Không đạt
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67 BKCB0851 Lại Trần Phương Mai 25/09/2002 Lâm Đồng 4.0 4.17 Không đạt

68 BKCB0852 Nguyễn Thị Mai 14/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Không đạt Vắng

69 BKCB0853 Huỳnh Ngọc Trà Mi 05/04/2002 Đồng Tháp 7.33 5.5 Đạt

70 BKCB0854 Nguyễn Thị Minh 05/05/1998 Nghệ An 5.0 5.17 Đạt

71 BKCB0855 Nguyễn Thị Tuyết Mơ 22/05/2002 Bình Định 5.67 5.33 Đạt

72 BKCB0856 Đỗ Thị Trà My 13/09/2005 Hải Dương 6.0 5.17 Đạt

73 BKCB0857 Võ Thị Trà My 29/10/2002 Phú Yên 5.33 3.67 Không đạt

74 BKCB0858 Lê Thị Hồng Nam 01/03/2002 Bình Định 7.67 5.33 Đạt

75 BKCB0859 Nguyễn Thanh Nam 17/02/2002 Bình Định 9.33 5.0 Đạt

76 BKCB0860 Nguyễn Hồng Nga 28/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 6.33 7.5 Đạt

77 BKCB0861 Phan Thị Nga 26/09/2002 Bình Định 9.67 5.17 Đạt

78 BKCB0862 Lê Thị Kiều Ngân 25/11/2002 Bến Tre 8.67 6.5 Đạt

79 BKCB0863 Nguyễn Lương Ngọc Ngân 05/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 3.33 4.83 Không đạt

80 BKCB0864 Nguyễn Thị Bảo Ngân 03/01/2002 Bến Tre 7.67 5.83 Đạt

81 BKCB0865 Phan Thị Kim Ngân 10/11/2002 Bình Định 9.0 5.33 Đạt

82 BKCB0866 Trần Nguyễn Thảo Ngân 02/03/2002 Bến Tre 8.33 5.5 Đạt

83 BKCB0867 Trần Thị Bảo Ngân 20/08/2002 Bình Định 8.0 7.33 Đạt

84 BKCB0868 Nguyễn Thị Nghĩa 20/12/2002 Bình Định Không đạt Vắng

85 BKCB0869 Lê Thị Hồng Ngọc 24/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 8.33 5.5 Đạt

86 BKCB0870 Nguyễn Hồng Ngọc 09/09/2002 Khánh Hòa 7.0 6.33 Đạt

87 BKCB0871 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/09/2002 Bến Tre 5.0 6.5 Đạt

88 BKCB0872 Nguyễn Trọng Nguyên 12/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 2.0 4.0 Không đạt

89 BKCB0873 Trần Thanh Nhã 02/10/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.0 5.33 Đạt

90 BKCB0874 Trương Thanh Nhã 10/04/2002 Khánh Hòa 7.67 5.83 Đạt

91 BKCB0875 Dương Thị Thanh Nhàn 15/03/2002 Bình Định 9.33 5.5 Đạt

92 BKCB0876 Phạm Hữu Nhân 10/10/2001 Tiền Giang 5.0 2.67 Không đạt

93 BKCB0877 Trần Trọng Nhân 29/01/2002 Bến Tre 7.33 5.33 Đạt

94 BKCB0878 Nguyễn Thị Xuân Nhật 26/02/2002 Bình Định 8.33 5.0 Đạt

95 BKCB0879 Bùi Thị Nhi 28/11/2002 Nghệ An 7.67 5.0 Đạt

96 BKCB0880 Bùi Thị Nhi 23/11/2001 Đồng Tháp 3.33 2.67 Không đạt

97 BKCB0881 Đặng Thị Kim Nhi 06/08/2002 Bình Định 4.0 3.67 Không đạt

98 BKCB0882 Huỳnh Thị Nhi 17/02/2002 Đắk Lắk 9.0 6.33 Đạt

99 BKCB0883 Lê Ngọc Nhi 19/11/2002 Bến Tre 8.0 5.33 Đạt

100 BKCB0884 Lê Thị Vân Nhi 19/06/2002 Tây Ninh 6.67 5.67 Đạt

101 BKCB0885 Nông Thị Yến Nhi 05/01/2002 Bình Phước 5.0 5.33 Đạt
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102 BKCB0886 Trần Thị Yến Nhi 06/04/2002 Đồng Tháp 2.33 3.33 Không đạt

103 BKCB0887 Trương Thị Nguyệt Nhi 30/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 5.33 3.83 Không đạt

104 BKCB0888 Lê Thị Như 26/08/2002 Phú Yên 2.67 3.67 Không đạt

105 BKCB0889 Nguyễn Thị Huỳnh Như 14/08/2000 Tây Ninh 5.67 6.5 Đạt

106 BKCB0890 Nguyễn Thị Thanh Quý 18/07/2002 Bình Định 6.0 5.83 Đạt

107 BKCB0891 Đỗ Thị Quỳnh 11/08/2002 Bình Thuận 5.0 5.33 Đạt

108 BKCB0892 Phạm Thị Như Quỳnh 16/11/2002 Ninh Thuận 8.67 5.0 Đạt

109 BKCB0893 Trần Thị Như Quỳnh 29/07/2002 Nghệ An 10.0 5.0 Đạt

110 BKCB0894 Nguyễn Văn Sang 12/10/2004 Bình Định 3.0 3.83 Không đạt

111 BKCB0895 Lương Tố Tâm 12/10/2002 Phú Yên 7.0 5.0 Đạt

112 BKCB0896 Huỳnh Thị Hồng Thắm 24/09/2002 Long An 6.0 5.67 Đạt

113 BKCB0897 Võ Trần Hồng Thắm 25/6/2002 Đồng Nai 6.0 6.0 Đạt

114 BKCB0898 Nguyễn Thị Thanh 06/04/2001 Nghệ An 8.33 7.67 Đạt

115 BKCB0899 Võ Thiên Thanh 22/08/2001 Quảng Ngãi 7.33 6.83 Đạt

116 BKCB0900 Lê Phương Thảo 14/08/2002 Ninh Thuận 7.67 5.33 Đạt

117 BKCB0901 Phan Thị Hồng Thảo 12/12/2002 Long An 2.67 1.67 Không đạt

118 BKCB0902 Dương Thị Minh Thơ 25/04/2001 Long An 4.0 1.83 Không đạt

119 BKCB0903 Lê Thị Thu 27/11/2002 Bình Thuận 3.67 4.0 Không đạt

120 BKCB0904 Hồ Anh Thư 10/11/2002 Bình Định 5.0 6.17 Đạt

121 BKCB0905 Nguyễn Thị Thư 09/12/2000 Bình Định 7.33 5.17 Đạt

122 BKCB0906 Lê Thị Hoài Thương 07/7/1999 Hà Tĩnh 5.0 5.17 Đạt

123 BKCB0907 Trần Thị Thương 13/05/2002 Quảng Bình 7.0 6.67 Đạt

124 BKCB0908 Lê Thị Thúy 08/10/2002 Đồng Nai 3.0 2.67 Không đạt

125 BKCB0909 Nguyễn Thị Xuân Thùy 02/02/2002 Phú Yên 2.33 3.67 Không đạt

126 BKCB0910 Mai Nguyễn Hồng Tiên 14/11/2002 Bình Định 4.33 2.0 Không đạt

127 BKCB0911 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 19/07/2002 Bình Định 8.0 5.83 Đạt

128 BKCB0912 Đoàn Thị Mỹ Trinh 12/11/2002 Bình Định 9.67 6.0 Đạt

129 BKCB0913 Nguyễn Thị Thùy Trinh 25/09/2002 Tiền Giang 8.67 5.83 Đạt

130 BKCB0914 Trần Bảo Trúc 11/05/2002 Phú Yên 7.33 5.0 Đạt

131 BKCB0915 Võ Sanh Trường 29/04/2002 Bình Định 4.0 1.83 Không đạt

132 BKCB0916 Nguyễn Thị Tuyết 17/5/1983 Thanh Hóa 7.0 2.83 Không đạt

133 BKCB0917 Lưu Thị Thu Uyên 26/02/2001 Bắc Giang 5.67 5.17 Đạt

134 BKCB0918 Hà Thị Thúy Vi 10/01/2002 Bình Định 0.0 0.33 Không đạt

135 BKCB0919 Phan Tường Vi 12/06/2002 Quảng Ngãi 3.67 5.67 Không đạt

136 BKCB0920 Tống Cao Đại Vương 31/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 4.0 3.33 Không đạt
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137 BKCB0921 Hà Thị Tường Vy 12/10/2002 Khánh Hòa 6.33 5.33 Đạt

138 BKCB0922 Lê Bảo Vy 17/06/2005 Kiên Giang 6.0 6.0 Đạt

139 BKCB0923 Đinh Thị Hải Yến 26/5/2001 Quảng Bình 6.0 6.0 Đạt

140 BKCB0924 Nguyễn Hồng Yến 21/05/2000 Bình Định 8.33 6.17 Đạt

141 BKCB0925 Phan Thị Kim Yến 20/08/2002 Ninh Thuận 5.33 2.0 Không đạt

Ghi chú:

Số lượng thí sinh: 141 102

Số lượng hiện diện: 135

Lập bảng Giám đốc

Ngô Quang Nhựt PGS. TS Thoại Nam

Số thí sinh đạt:

Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm trung bình (TB) >=5 
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